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Kết quả đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023

Kính gửi: Sở Y tế (BCĐ liên ngành tỉnh về ATTP).

Căn cứ Kế hoạch số 455/KH-BCĐ ngày 23/02/2023 của Ban chỉ đạo liên ngành 
tỉnh về an toàn thực phẩm (ATTP) về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực 
phẩm năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo kết quả đảm bảo ATTP 
năm 2023 như sau:

I. Công tác chỉ đạo, quản lý
1. Công tác chỉ đạo
Để triển khai công tác đảm bảo ATTP năm 2023 có hiệu quả, Sở GD&ĐT đã xây 

dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện cụ thể như sau:
- Kế hoạch số 4160/KH-SGDĐT ngày 14/12/2022 về việc triển khai bảo đảm 

ATTP dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.
- Công văn số 4155/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 14/12/2022 về việc tiếp tục 

tăng cường công tác đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở 
giáo dục.

- Công văn số 246/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 02/02/2023 về việc tiếp tục tăng 
cường công tác đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo 
dục.

- Công văn số 548/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 27/02/2023 về việc phối hợp 
chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm 
non.

- Công văn số 720/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 10/3/2023 về việc tăng cường 
công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng.

- Công văn số 1007/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 29/3/2023 về việc tiếp tục tăng 
cường công tác đảm bảo ATTP trong các cơ sở giáo dục.

- Kế hoạch số 1072/KH-SGDĐT ngày 31/3/2022 về việc triển khai “Tháng hành 
động vì ATTP” năm 2023.

- Kế hoạch số 1200/KH-SGDĐT ngày 10/4/2023 về việc triển khai thực hiện 
Chương trình số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW 
ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, ATTP trong tình hình 
mới.

- Công văn số 3289/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 13/9/2023 về việc đảm bảo an 
toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023.

- Công văn số 3408/SGDĐT-GDMNTH ngày 21/9/2023 về việc tăng cường các 
biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và vệ sinh môi trường trong 
các cơ sở giáo dục.
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- Công văn số 4130/SGDĐT-GDMNTH  ngày 03/11/2023 về việc tăng cường 
các biện pháp bảo đảm ATTP, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo 
dục mầm non, tiểu học.

2. Công tác quản lý
- Hiện nay, toàn tỉnh có 586 cơ sở giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục 

phổ thông. Trong đó Giáo dục Mầm non 214, Giáo dục Tiểu học 182, THCS 111, THPT 
32 và 47 trường có nhiều cấp học; ngoài ra tỉnh có 01 Trung tâm GDTX&KTTH và 02 
trường đại học; 01 trường Cao đẳng sư phạm; 01 trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh.

- Tổng số trẻ đến trường mầm non, mẫu giáo 55.068 trẻ em; Giáo dục tiểu học 
132.616 học sinh; Trung học cơ sở 103.898 học sinh; Trung học phổ thông 44.503 học 
sinh.

- Sau khi rà soát toàn tỉnh có 271/586 cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, 288/586 
căng tin, 47/586 cơ sở đặt suất ăn sẵn bên ngoài.

II. Kết quả thực hiện
1. Công tác truyền thông
- Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực 

thuộc tổ chức quán triệt phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP đến các cơ 
sở giáo dục, đặc biệt là:

+ Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của Bộ Y 
tế và Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trong các cơ sở 
giáo dục.

+ Luật số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc Hội ban hành Luật An toàn 
thực phẩm.

+ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

+ Quyết định số 1246/QĐ –BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành 
Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 03 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống.

+ Công văn số 1232/SGDĐT-GDMN ngày 15/5/2017 của Sở GD&ĐT về việc 
hướng dẫn ghi chép thực hiện ba bước tự kiểm tra VSATTP theo Quyết định số 
1246/QĐ-BYT.

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

+ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 
28/12/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-
CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 
phẩm.

+ Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ GD&ĐT về việc tăng 
cường công tác bảo đảm An toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

+ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng 
cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

+ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban 
hành qui chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 
Long An.
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+ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng 
cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa 
bàn tỉnh.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP trong thời gian qua đã được đẩy mạnh 
hơn với nhiều hình thức phù hợp, phong phú, nhất là trong các đợt cao điểm hàng năm 
như dịp lễ, Tết (Nguyên Đán, Trung Thu), tháng hành động vì ATTP. Các cơ sở giáo 
dục đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tham gia cùng các ngành chức năng tổ 
chức phát động công tác đảm bảo ATTP; thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 
các thông điệp của “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023; có tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và 
cha mẹ học sinh lựa chọn, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; thường 
xuyên kiểm tra theo dõi việc tiếp nhận thực phẩm, kiểm tra vệ sinh trường lớp, nhà vệ 
sinh.

- Các cơ sở giáo dục đã tổ chức tuyên truyền về thực hiện công tác đảm bảo ATTP 
gắn với thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh qua nhiều hình thức 
như hệ thống website của trường, phát thanh học đường, băng rôn, góc tuyên truyền của 
lớp, của nhà trường, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, họp tổ, họp 
Ban đại diện cha mẹ học sinh; giờ ra chơi, 15 phút đầu giờ, treo băng rôn tuyên truyền, 
đăng thông điệp tuyên truyền và các nội dung tuyên truyền lên các nhóm Group (zalo, 
viber, facebook) của giáo viên và học sinh, viết bài, đưa tin về các hoạt động của ngành 
trong công tác bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, ATTP, phòng chống dịch bệnh.

- Các cơ sở giáo dục đã quán triệt và yêu cầu chủ cơ sở căng tin thực hiện nghiêm 
túc đảm bảo hợp vệ sinh; thức ăn, nước uống phải tươi sống không quá thời gian sử 
dụng; thường xuyên dọn vệ sinh khu vực căng tin sạch sẽ; nhân viên bán hàng khám sức 
khỏe định kỳ theo quy định.

- Các đơn vị trường học thực hiện công tác tuyên truyền về dinh dưỡng hợp lý, các 
nhóm thực phẩm và ATTP cho từng cấp học; các tiêu chuẩn, định mức về dinh dưỡng 
hợp lý, hoạt động thể chất phù hợp. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền về ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
qua nhiều hình thức phù hợp kết quả với 712 lượt tuyên truyền; 198.599 cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia. Tổ chức được 58 cuộc thu gom rác với 8.153 
người tham gia.

- Ngoài ra, các đơn vị, trường học còn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm 
Y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, thực hiện công tác phòng 
chống dịch bệnh, công tác y tế trường học và các đợt chiến dịch tiêm chủng, uống 
vitamin A, uống thuốc tẩy giun, triển khai chiến dịch cân trẻ kết hợp truyền thông giáo 
dục dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Tổ chức các hoạt động văn hoá, 
văn nghệ, vui chơi giải trí lành mạnh cho học sinh tại các đơn vị.

2. Công tác chỉ đạo quản lý
- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ATTP; đặc biệt là quản lý và 

thực hiện có hiệu quả việc tổ chức bếp ăn tập thể, căng tin trong các cơ sở giáo dục, từ 
khâu tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến khâu hợp 
đồng mua thực phẩm an toàn rõ nguồn gốc, thực hiện lưu và hủy mẫu thức ăn hàng ngày 
đúng qui định. Cùng phối kết hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong quá 
trình giám sát ATTP tại các bếp ăn tập thể.

- Hàng năm, Sở GD&ĐT đều có hướng dẫn các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành 
Y tế và chính quyền địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP 
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cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục; quản lý tốt công tác 
ATTP tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú, căng tin; không để xảy ra ngộ độc thực 
phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn cách sử dụng phần mềm tính khẩu 
phần dinh dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo 
dục có tổ chức bếp ăn tập thể đặc biệt là cấp giáo dục mầm non và tiểu học. Chỉ đạo các 
trường mầm non, mẫu giáo và trường tiểu học được chọn làm mô hình ATTP đối với 
loại hình bếp ăn tập thể năm 2023 tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng quản lý, đảm 
bảo điều kiện ATTP ở các bếp ăn tập thể.

- Các cơ sở giáo dục đã xây dựng bếp ăn theo đúng qui trình bếp 1 chiều, thoáng 
mát, khô ráo, đủ ánh sáng và được vệ sinh sạch sẽ. Số nhân viên làm việc tại các bếp ăn 
tập thể là 1.463 người. Trong đó số nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng (có chứng chỉ 
nghề) là 780/1.463 người (tỷ lệ 53,32%); thường xuyên kiểm tra theo dõi việc tiếp nhận 
thực phẩm, kiểm tra vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh. 

- Kết quả toàn tỉnh có có 271/586 cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, 288/586 căng 
tin, 47/586 cơ sở đặt suất ăn sẵn bên ngoài; từ đầu năm 2023 đến nay không có xảy ra 
ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

III. Đánh giá chung
1. Mặt làm được
- Đã nâng cao được nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên và các bậc cha mẹ học sinh, giúp họ hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của 
mình trong việc thực hiện các qui định đảm bảo ATTP như biết cách chọn mua, bảo 
quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn, đấu tranh với các hành vi vi phạm về 
ATTP. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, quán triệt đến học sinh, sinh viên không mua 
những sản phẩm bánh, kẹo, nước ngọt có ga không rõ nguồn gốc bày bán trên thị trường 
hoặc hàng quán xung quanh khu vực trường học.

- Các cơ sở giáo dục tăng cường các hoạt động vệ sinh làm sạch tất cả các thiết bị 
đồ dùng đồ chơi, đồ dùng dụng cụ nhà bếp, sàn nhà, nhà vệ sinh; thường xuyên quét 
dọn, tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường, phát quang bụi rậm sạch sẽ; quy hoạch, chăm 
sóc cây xanh quanh khu vực nhà trường, sắp xếp tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-
đẹp-an toàn.

2. Hạn chế
- Còn một số trường chưa có bếp ăn, phải hợp đồng suất ăn bên ngoài nên nhà 

trường gặp khó khăn trong quá trình quản lý nguyên liệu đầu vào, khâu chế biến (hiện 
nay toàn ngành còn 47 cơ sở đặt suất ăn sẵn từ bên ngoài).

- Một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đầy đủ việc xét nghiệm nước nấu ăn hàng 
tháng do không đủ kinh phí chi trả cho việc xét nghiệm.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu 
về an toàn thực phẩm trong năm 2024

1. Ngành GD&ĐT tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở giáo 
dục; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm 
về kiến thức ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
học sinh và cha mẹ học sinh. 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát của ngành từ tỉnh đến huyện, xã. Tiếp tục phối 
hợp ngành Y tế trong việc hướng dẫn xây dựng thiết kế bếp ăn 01 chiều trong các cơ sở 
giáo dục: bước đầu từ đơn vị chọn làm điểm để từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng cho 
toàn ngành.
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3. Hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất trong đó có xây dựng bếp ăn phục vụ công tác 
bán trú được lồng ghép vào các nguồn vốn của chương trình, dự án, kế hoạch và các 
nguồn vốn huy động hợp pháp khác được phê duyệt trong thời gian tới.

4. Đối với các bếp ăn tập thể trong trường học ngành tiếp tục quán triệt và nghiêm 
túc thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP nhất là 
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

- Nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc, tổ chức ghi chép sổ kiểm thực ba 
bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế theo Công văn số 1232/SGDĐT-
GDMN ngày 15/5/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn ghi chép thực hiện ba bước 
tự kiểm tra VSATTP theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT.

- Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, làm việc với tinh thần trách 
nhiệm cao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể, chấn 
chỉnh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý tại đơn vị.

- Có kế hoạch tham mưu, thực hiện tốt công tác xã hội hóa để có đủ cơ sở vật 
chất và thiết bị phục vụ công tác bán trú theo quy định.

- Chủ động công khai thực đơn và công khai đơn vị cung cấp thực phẩm. Phối 
hợp chặt chẽ với Ban Đại diện cha mẹ học sinh phát huy hiệu quả các nguồn lực, thực 
hiện đúng chỉ đạo của các cấp, các cơ quan quản lý ATTP.

- Nơi nào có điều kiện nên tự tổ chức bếp ăn tập thể, hạn chế hợp đồng với cơ sở 
cung cấp suất ăn sẵn (Nếu có hợp đồng thì chỉ thực hiện hợp đồng với các cơ sở cung 
cấp suất ăn đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, các cơ sở giáo dục 
không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục 
mầm non).

- Đảm bảo số lượng nhân viên nấu ăn. Nhân viên nấu ăn phải có kiến thức ATTP 
và được khám sức khỏe đầy đủ theo quy định.

- Có kế hoạch xây dựng và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống suy dinh 
dưỡng, thừa cân, béo phì cho học sinh; bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng 
cường hoạt động thể lực cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. 

V. Đề xuất, kiến nghị 
Không

Trên đây là báo cáo kết quả đảm bảo An toàn thực phẩm năm 2023 của Ngành 
GD&ĐT Long An./.

Nơi nhận:         
- Như trên;
- Chi cục ATVSTP;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng Sở, Thanh tra Sở;
- Phòng GD&ĐT huyện, TX, TP;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, PGDMN-GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Dạ Thảo
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